
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 5/2022 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 
 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính trễ hạn/quá hạn phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, 

công chức, viên chức; 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống Phần mềm Một cửa điện 

tử của tỉnh (Hệ thống VNPT-iGate); Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận 

thấy: nhìn chung, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn của tỉnh trong 

tháng 5/2022 đã có sự chuyển biến tích cực so với trong tháng 4/2022, nhất là 

đối với khối các sở, ngành thuộc tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hồ sơ thủ 

tục hành chính giải quyết trễ hạn tại cấp huyện, cấp xã; trong đó, có một số cán 

bộ, công chức cấp xã gây trễ hẹn hồ sơ liên tục trong tháng 4 và tháng 5/2022. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 đến ngày 

31 tháng 5 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 35 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 09/11 đơn vị cấp huyện (thị xã Hoài Nhơn, huyện An Lão 

không có hồ sơ trễ hẹn), bao gồm: thành phố Quy Nhơn (10 hồ sơ), thị xã An 

Nhơn (03 hồ sơ), huyện Phù Cát (01 hồ sơ), huyện Phù Mỹ (03 hồ sơ), huyện 

An Lão (06 hồ sơ), huyện Tây Sơn (02 hồ sơ), huyện Vĩnh Thạnh (08 hồ sơ), 

huyện Tuy Phước (01 hồ sơ) và huyện Vân Canh (01 hồ sơ) (có Phụ lục 1 kèm 

theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 70 hồ sơ giải quyết 

trễ hẹn thuộc 35/159 đơn vị cấp xã, bao gồm: 05/21 đơn vị cấp xã thuộc thành 

phố Quy Nhơn (11 hồ sơ), 07/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An Nhơn (09 hồ sơ), 

06/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (17 hồ sơ), 06/19 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Phù Mỹ (10 hồ sơ), 02/17 đơn vị cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn (03 hồ 



sơ), 01/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (03 hồ sơ), 01/10 đơn vị cấp xã 

thuộc huyện An Lão (01 hồ sơ), 03/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn (03 

hồ sơ), 01/09 đơn vị cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh (08 hồ sơ) và 03/13 đơn vị 

cấp xã thuộc huyện Tuy Phước (05 hồ sơ) (có Phụ lục 2 kèm theo). 

(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 3 kèm theo) 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh việc sử dụng Hệ thống 

VNPT-iGate trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo theo các quy 

định hiện hành./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 

 



Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn trên  

phần mềm iGate thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Công chức, viên chức 

Số lần 

gây trễ 

hạn hồ sơ 

I UBND TP. Quy Nhơn  

1 Lê Thị Luyến Ái-UBND phường Đống Đa 1 

2 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố 5 

3 Võ Tiến Bình-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Quy Nhơn 1 

4 Đinh Trọng Hiệp-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Quy Nhơn 1 

5 Nguyễn Văn Út-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Quy Nhơn 1 

6 Nguyễn Ngọc Trinh-UBND phường Hải Cảng 1 

7 Nguyễn Ngọc Cẩn-UBND xã Nhơn Lý 1 

8 Võ Duy Trinh-Phòng Quản lý đô thị 1 

9 Ngô Tôn Thanh-Phòng Tài nguyên và Môi trường  1 

10 
Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Quy 

Nhơn 
1 

11 Dương Thị Mỹ Phúc-UBND phường Bùi Thị Xuân 1 

II UBND thị xã An Nhơn  

1 Nguyễn Thị Thùy Dung-Bộ phận Một cửa thị xã An Nhơn 3 

2 Võ Mạnh Hùng-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã An Nhơn 1 

III UBND huyện Phù Cát  

1 Tạ Công Thương- Phòng Tài Nguyên và Môi trường  1 

IV UBND huyện Phù Mỹ  

1 Võ Thị Dung-Bộ phận Một cửa huyện Phù Mỹ 3 

V UBND huyện An Lão  

1 Nguyễn Khắc Vũ - Phòng Tư pháp  5 

2 Phạm Thị Thấm-Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 1 

VI UBND huyện Tây Sơn  

1 Huỳnh Văn Chiến-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Sơn 4 

VII UBND huyện Vĩnh Thạnh  

1 Nguyễn Minh Dũng-Phòng Kinh tế - Hạ tầng 6 

2 Võ Thanh Trung-Phòng Kinh tế - Hạ tầng 8 

VIII UBND huyện Tuy Phước  

1 Trần Văn Nhựt-Phòng Kinh tế - Hạ tầng 2 

2 Huỳnh Nam-Lãnh đạo UBND huyện 1 

IX UBND huyện Vân Canh  

1 Nguyễn Văn Dũng-Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 



STT Công chức, viên chức 

Số lần 

gây trễ 

hạn hồ sơ 

2 Trần Thị Tố Hằng-Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 

3 Đào Thị Khánh Ly - Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 1 

4 Trần Quốc Thuận-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 1 

 



Phụ lục 2 

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn  

trên phần mềm iGate thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Cán bộ, công chức 

Số lần gây 

trễ hạn hồ sơ 

trong tháng 5 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

I UBND thành phố Quy Nhơn    

1 UBND phường Bùi Thị Xuân    

  Nguyễn Xuân Tịnh 1  - 

  Nguyễn Phan Sâm 1  - 

2 UBND xã Nhơn Hải    

  Đỗ Cao Thắng  1 - 

3 UBND phường Trần Phú    

  Trần Thị Ngọc Phương  1 - 

4 UBND phường Thị Nại    

  Đỗ Minh Đạt 4 5 

  Đặng Thái Tý 1 2 

  Nguyễn Thị Ngọc Thu 1 5 

II UBND thị xã An Nhơn     

1 UBND phường Bình Định    

  Nguyễn Đình Nghĩa 2 - 

  Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2 - 

2 UBND phường Nhơn Hưng    

  Nguyễn Đình Khánh 1 3 

3 UBND phường Nhơn Hòa    

  Lê Thanh Tùng 1 - 

4 UBND phường Nhơn Thành    

  Bùi Thái Sơn    

5 UBND xã Nhơn Hạnh    

  Nguyễn Quang Huy 2 - 

6 UBND xã Nhơn Lộc    

   Dương Văn Khanh 1 - 

7 UBND xã Nhơn Phúc    

  Phạm Văn Tuyết 1 - 

III UBND huyện Phù Cát    

1 UBND xã Cát Hanh    

  Nguyễn Văn Thanh 1 - 

2 UBND xã Cát Khánh    

  Nguyễn Thị Trinh Vương  7 - 

 Nguyễn Thị Trang 2 - 

3 UBND xã Cát Sơn    



STT Cán bộ, công chức 

Số lần gây 

trễ hạn hồ sơ 

trong tháng 5 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

   Nguyễn Thanh Sang 2 - 

4 UBND xã Cát Thắng    

  Nguyễn Bá Quang 3 - 

5 UBND xã Cát Tiến    

  Đỗ Thị Mỹ Vương 2 - 

6 UBND xã Cát Tân    

  Huỳnh Ngọc Chức 1 - 

IV UBND huyện Phù Mỹ    

1 UBND xã Mỹ An    

  Phạm Đức Minh 3 5 

2 UBND xã Mỹ Chánh    

  Lưu Thành Khuyên 1 - 

3 UBND xã Mỹ Đức    

  Nguyễn Văn Lợi 1 - 

4 UBND xã Mỹ Hòa    

  Nguyễn Thanh Toàn 1 - 

5 UBND xã Mỹ Phong    

  Dương Thị Hằng 3 - 

  Thái Bình Minh 1 - 

6 UBND xã Mỹ Tài    

  Thái Quang Trưởng 1 - 

V UBND thị xã Hoài Nhơn     

1 UBND phường Hoài Tân    

  Huỳnh Quyết 1 - 

2 UBND phường Hoài Thanh Tây    

  Nguyễn Văn Phượng 1 - 

  Lê Thị Hồng Nhất 1 - 

VI UBND huyện Hoài Ân    

1 UBND xã Ân Hảo Đông    

  Nguyễn Đình Hưng 2 - 

  Nguyễn Công Nguyên 2 - 

  Trương Thị Kiều Oanh 1 - 

VII UBND huyện An Lão    

1 UBND xã An Vinh    

  Đinh Văn Trế 1 - 

VIII UBND huyện Tây Sơn    

1 UBND xã Bình Hòa    

  Nguyễn Thị Duy Lệ 1 - 

2 UBND xã Tây Giang    

  Ngô Luân 1 - 

3 UBND xã Tây Vinh    

  Phan Tấn Lộc 1 - 



STT Cán bộ, công chức 

Số lần gây 

trễ hạn hồ sơ 

trong tháng 5 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

IX UBND huyện Vĩnh Thạnh    

 1 UBND xã Vĩnh Sơn    

  Đinh Văn Ngái 8 - 

X UBND huyện Tuy Phước    

1 UBND thị Trấn Diêu Trì    

  Phạm Thị Thoa 1 - 

  Phạm Văn An 2 - 

2 UBND xã Phước An    

  Trần Thị Xuân Diệu   - 

3 UBND xã Phước Thắng    

  Phạm Thị Long Phi 1 - 

  Nguyễn Văn Hùng 1 - 

  Võ Thế Dũng 1 - 

 



Phụ lục 3 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên phần mềm iGate trong tháng 5 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP HUYỆN 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. UBND TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định  

1 

 000.00.37.H08-200905-

0027 

18/05/2022 

17:58:03 

VÕ VĂN TÌNH - 

TRƯƠNG 

NGUYỄN THÙY 

TRANG 

tổ 46, khu 

vực 9 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Lê Thị Luyến Ái-UBND phường Đống Đa 

+Bắt đầu: 22/09/2020 07:55:12 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2020 07:55:12 

+Kết thúc thực tế: 02/04/2021 10:18:40 

2 

 000.00.37.H08-220408-

0105 

  VƯƠNG THỊ MAI 

ANH 

Lô C8, 

Phân khu 

số 5, Khu 

ĐT-DL-

ST Nhơn 

Hội 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai TP 

Quy Nhơn  

Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 15/04/2022 07:58:17 

+Kết thúc đúng hạn: 29/04/2022 09:58:17 

+Kết thúc thực tế: 13/05/2022 17:40:17 

 Võ Tiến Bình-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 27/05/2022 07:28:28 

+Kết thúc đúng hạn: 27/05/2022 11:28:28 

+Kết thúc thực tế: 27/05/2022 13:50:54 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 

 000.00.37.H08-200925-

0146 

12/05/2022 

17:35:52 

LƯƠNG ĐÌNH ÁI 

- PHẠM THỊ THU 

tổ 9. khu 

vực 4 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Văn Út-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 09/11/2020 14:03:43 

+Kết thúc đúng hạn: 23/07/2021 07:46:08 

+Kết thúc thực tế: 19/10/2021 07:48:46 

 Nguyễn Văn Út-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 22/10/2021 14:52:46 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2022 08:46:16 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 14:16:12 

4 

 000.00.37.H08-211229-

0097 

13/05/2022 

13:41:42 

MAI VĂN NGHĨA 

- TRẦN THỊ 

TRÂM 

khu vực 1 Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 30/12/2021 10:40:54 

+Kết thúc đúng hạn: 07/01/2022 16:40:54 

+Kết thúc thực tế: 08/01/2022 07:19:08 

 Dương Thị Mỹ Phúc-UBND phường Bùi Thị Xuân 

+Bắt đầu: 10/01/2022 15:11:07 

+Kết thúc đúng hạn: 18/02/2022 10:16:13 

+Kết thúc thực tế: 14/03/2022 16:48:43 

 Ngô Tôn Thanh-Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 28/04/2022 07:37:34 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 07:37:34 

+Kết thúc thực tế: 04/05/2022 11:11:12 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 

 000.00.37.H08-220418-

0105 

18/05/2022 

17:55:27 

ĐINH THỊ THUỶ Lô 24 Khu 

A5 Khu 

TĐC phục 

vụ dự án 

Khu ĐT-

TM Bắc 

sông Hà 

Thanh 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Đinh Trọng Hiệp-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 19/04/2022 10:24:41 

+Kết thúc đúng hạn: 21/04/2022 16:24:41 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 17:12:25 

 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 21/04/2022 17:12:25 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 17:56:39 

6 

 000.00.37.H08-220418-

0158 

24/05/2022 

07:18:51 

NGUYỄN THỊ 

GẤM 

tổ 2, khu 

vực 1 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Đinh Trọng Hiệp-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 19/04/2022 10:28:35 

+Kết thúc đúng hạn: 21/04/2022 16:28:35 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 17:12:25 

 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 21/04/2022 17:12:25 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 17:52:25 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7 

 000.00.37.H08-220314-

0008 

18/05/2022 

17:54:07 

HUỲNH VĂN SĨ - 

TRẦN VĂN 

MƯỜI 

tổ 39, khu 

vực 7 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Ngọc Trinh-UBND phường Hải Cảng 

+Bắt đầu: 23/03/2022 08:12:56 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2022 08:12:56 

+Kết thúc thực tế: 22/04/2022 08:53:27 

 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 28/04/2022 11:13:00 

+Kết thúc đúng hạn: 05/05/2022 11:13:00 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 17:33:30 

 Ngô Tôn Thanh-Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 09/05/2022 12:00:01 

+Kết thúc đúng hạn: 11/05/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 12/05/2022 08:36:43 

8 

 000.00.37.H08-220407-

0112 

24/05/2022 

07:21:56 

TRỊNH TẤN TRỊ Lô LK 12-

13 Phân 

khu số 4 

KKT 

NHơn Hội 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 14/04/2022 08:40:17 

+Kết thúc đúng hạn: 25/04/2022 10:40:17 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 17:35:52 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9 

 000.00.37.H08-220218-

0139 

12/05/2022 

17:35:50 

VÕ THỊ THANH 

HOA 

lý hưng  Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Ngọc Cẩn-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 01/03/2022 14:15:04 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2022 16:56:44 

+Kết thúc thực tế: 31/03/2022 08:02:27 

 Võ Duy Trinh-Phòng Quản lý đô thị Thành phố 

Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 04/04/2022 07:09:07 

+Kết thúc đúng hạn: 07/04/2022 07:09:07 

+Kết thúc thực tế: 07/04/2022 07:29:57 

 Nguyễn Văn Út-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 07/04/2022 07:29:57 

+Kết thúc đúng hạn: 12/04/2022 07:29:57 

+Kết thúc thực tế: 12/04/2022 13:12:54 

10 

 000.00.37.H08-220324-

0068 

  VÕ QUANG PHÚ 

- NGUYỄN THI 

THU BÍCH 

tổ 26, khu 

vực 5 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai TP 

Quy Nhơn  

Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 05/05/2022 10:46:04 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2022 10:46:04 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 09:35:20 

II. UBND thị xã An Nhơn  

  

1 

 000.00.32.H08-220513-

0053 

01/06/2022 

08:32:50 

NGUYỄN PHƯỚC 

THẮNG VÀ BÙI 

THỊ NHI 

nguyễn 

sinh sắc 

Trần 

Nguyễn 

Mỹ Linh  

Nguyễn Thị Thùy Dung-Bộ phận Một cửa Thị xã An 

Nhơn 

+Bắt đầu: 16/05/2022 11:10:50 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2022 07:10:50 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 19:06:59 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 000.00.32.H08-220513-

0051 

01/06/2022 

08:32:51 

HUỲNH HỮU 

TẤN VÀ HUỲNH 

NGUYỄN NHẬT 

THI 

hiếu an Trần 

Nguyễn 

Mỹ Linh  

Võ Mạnh Hùng-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 13/05/2022 13:54:58 

+Kết thúc đúng hạn: 16/05/2022 07:54:58 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 07:57:52 

 Nguyễn Thị Thùy Dung-Bộ phận Một cửa Thị xã 

An Nhơn 

+Bắt đầu: 16/05/2022 11:10:50 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2022 07:10:50 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 19:06:59 

3 

 000.00.32.H08-220513-

0062 

01/06/2022 

08:32:49 

HỒ QUỐC 

DOANH 

tịnh bình Trần 

Nguyễn 

Mỹ Linh  

Nguyễn Thị Thùy Dung-Bộ phận Một cửa Thị xã An 

Nhơn 

+Bắt đầu: 16/05/2022 11:10:50 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2022 07:10:50 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 19:06:59 

III. UBND huyện Phù Cát 

1 

 000.00.35.H08-220425-

0088 

  NGUYỄN HỒNG 

PHONG 

an đức Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát  

Tạ Công Thượng-Phòng Tài Nguyên Và Môi 

Trường Phù Cát 

+Bắt đầu: 28/04/2022 12:55:12 

+Kết thúc đúng hạn: 29/04/2022 07:30:00 

+Kết thúc thực tế: 12/05/2022 08:03:22 

IV. UBND huyện Phù Mỹ   

1 

 000.00.36.H08-220422-

0010 

  NGUYỄN VĂN 

VUI 

An Mỹ Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ  

Võ Thị Dung-Bộ phận Một cửa huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 12/05/2022 16:42:46 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 10:42:46 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 16:43:14 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 000.00.36.H08-220426-

0051 

20/05/2022 

16:45:38 

HUỲNH THỊ 

HỒNG THÚY 

Trung 

Thuận 

Võ Thị 

Dung  

Võ Thị Dung-Bộ phận Một cửa huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 12/05/2022 16:42:46 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 10:42:46 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 16:43:03 

3 

 000.00.36.H08-220505-

0077 

20/05/2022 

16:45:37 

NGUYỄN HỮU 

SƠN 

Tường An Võ Thị 

Dung  

Võ Thị Dung-Bộ phận Một cửa huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 12/05/2022 16:42:46 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 10:42:46 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 16:42:50 

V. UBND huyện An Lão 

1 

 000.00.31.H08-220512-

0062 

16/05/2022 

08:51:15 

NGUYỄN 

THÀNH SƠN 

thôn 2 Đinh Văn 

Gu  

 Nguyễn Khắc Vũ - Phòng Tư pháp An Lão 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2022 13:48:03 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 08:49:49 

2 

 000.00.31.H08-220512-

0061 

16/05/2022 

08:51:03 

NGUYỄN 

THANH SƠN 

thôn 2 Đinh Văn 

Gu  

 Nguyễn Khắc Vũ - Phòng Tư pháp An Lão 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2022 13:48:03 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 08:49:49 

3 

 000.00.31.H08-220510-

0008 

14/05/2022 

19:45:19 

THÁI MINH TIẾN Thôn 1 Đinh Thị 

Ham  

Phạm Thị Thấm-Phòng Tài Chính - Kế Hoạch An 

Lão 

+Bắt đầu: 10/05/2022 13:40:19 

+Kết thúc đúng hạn: 11/05/2022 07:40:19 

+Kết thúc thực tế: 12/05/2022 16:08:44 

4 

 000.00.31.H08-220512-

0063 

16/05/2022 

09:34:40 

NGUYỄN 

THANH SƠN 

thôn 2 Nguyễn 

Thị 

Nguyệt  

Nguyễn Khắc Vũ 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 13:51:30 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 08:49:30 

5 

 000.00.31.H08-220512-

0064 

16/05/2022 

09:34:53 

NGUYỄN 

THANH SƠN 

thôn 2 Nguyễn 

Thị 

Nguyệt  

Nguyễn Khắc Vũ 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 13:55:48 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 08:49:30 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6 

 000.00.31.H08-220512-

0065 

16/05/2022 

09:34:27 

NGUYỄN 

THANH SƠN 

chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt  

Nguyễn Khắc Vũ 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 13:55:48 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 08:49:30 

VI. UBND huyện Tây Sơn  

1 

 000.00.38.H08-220516-

0012 

18/05/2022 

14:07:18 

NGUYỄN VĂN 

VIỆT 

Vân 

Tường 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hương  

 Huỳnh Văn Chiến-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tây Sơn 

+Bắt đầu: 16/05/2022 14:25:36 

+Kết thúc đúng hạn: 16/05/2022 16:25:36 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 16:26:58 

  Huỳnh Văn Chiến-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tây Sơn 

+Bắt đầu: 17/05/2022 09:35:24 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2022 13:35:24 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 11:08:58 

2 

 000.00.38.H08-220516-

0013 

18/05/2022 

14:07:17 

LƯƠNG HỮU 

LỘC 

Thôn 

Thượng 

Giang 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hương  

 Huỳnh Văn Chiến-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tây Sơn 

+Bắt đầu: 16/05/2022 14:25:36 

+Kết thúc đúng hạn: 16/05/2022 16:25:36 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 16:26:58 

  Huỳnh Văn Chiến-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tây Sơn 

+Bắt đầu: 17/05/2022 09:35:05 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2022 13:35:05 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 11:19:26 

VII. UBND huyện Vĩnh Thạnh 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 000.00.41.H08-220421-

0012 

18/05/2022 

15:25:06 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

KP Định 

An 

Võ Thanh 

Trung  

Nguyễn Minh Dũng-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 21/04/2022 15:40:04 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 09:40:04 

+Kết thúc thực tế: 22/04/2022 09:55:11 

 Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:55:11 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:55:11 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:38:14 

2 

 000.00.41.H08-220421-

0008 

18/05/2022 

15:24:33 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

Khu phố 

Định An 

Võ Thanh 

Trung  

Nguyễn Minh Dũng-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 21/04/2022 14:44:19 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 08:44:19 

+Kết thúc thực tế: 22/04/2022 09:54:33 

 Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:54:33 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:54:33 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:37:43 

3 

 000.00.41.H08-220421-

0009 

18/05/2022 

15:24:44 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

KP Định 

An 

Võ Thanh 

Trung  

Nguyễn Minh Dũng-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 21/04/2022 14:51:06 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 08:51:06 

+Kết thúc thực tế: 22/04/2022 09:54:46 

 Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:54:46 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:54:46 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:37:54 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 

 000.00.41.H08-220421-

0014 

18/05/2022 

15:25:17 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

KP Định 

An 

Võ Thanh 

Trung  

Nguyễn Minh Dũng-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 21/04/2022 15:45:28 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 09:45:28 

+Kết thúc thực tế: 22/04/2022 09:55:24 

 Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:55:24 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:55:24 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:38:27 

5 

 000.00.41.H08-220421-

0006 

18/05/2022 

15:24:04 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

Khu phố 

Định An 

Võ Thanh 

Trung  

Nguyễn Minh Dũng-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 21/04/2022 14:37:14 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 08:37:14 

+Kết thúc thực tế: 22/04/2022 09:53:46 

 Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:53:46 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:53:46 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:37:28 

6 

 000.00.41.H08-220421-

0010 

18/05/2022 

15:24:55 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

KP Định 

An 

Võ Thanh 

Trung  

Nguyễn Minh Dũng-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 21/04/2022 14:58:11 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 08:58:11 

+Kết thúc thực tế: 22/04/2022 09:54:59 

 Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:54:59 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:54:59 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:38:04 

7 

 000.00.41.H08-220422-

0004 

18/05/2022 

15:25:39 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

KP Định 

An 

Võ Thanh 

Trung  

Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:55:49 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:55:49 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:38:51 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8 

 000.00.41.H08-220422-

0003 

18/05/2022 

15:25:28 

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 

KP Định 

An 

Võ Thanh 

Trung  

Võ Thanh Trung-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/04/2022 09:55:37 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 15:55:37 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:38:41 

VIII. UBND huyện Tuy Phước      

1 

 000.00.39.H08-220425-

0010 

29/05/2022 

10:32:31 

HÀ VĂN THAO phước hòa Hồ Hiền 

Nhi  

Trần Văn Nhựt-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Tuy Phước 

+Bắt đầu: 25/04/2022 08:48:14 

+Kết thúc đúng hạn: 25/04/2022 14:48:14 

+Kết thúc thực tế: 26/04/2022 08:14:45 

 Trần Văn Nhựt-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Tuy Phước 

+Bắt đầu: 10/05/2022 10:18:33 

+Kết thúc đúng hạn: 11/05/2022 10:18:33 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 10:20:46 

 Huỳnh Nam-Lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 11/05/2022 10:20:46 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2022 16:20:46 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2022 17:03:57 

IX. UBND huyện Vân Canh      

1 

 000.00.40.H08-220401-

0029 

18/05/2022 

10:24:51 

HOÀNG VĂN 

NGHIÊM 

An Long 1 Trần Thị 

Lệ Quanh  

Đào Thị Khánh Ly - Chi cục Thuế huyện Tuy Phước 

- Vân Canh 

+Bắt đầu: 05/04/2022 13:44:49 

+Kết thúc đúng hạn: Cán bộ phải dừng HS 

+Kết thúc thực tế: 04/05/2022 13:57:56 (không dừng 

hồ sơ gây trễ hồ sơ) 

2 

 000.00.40.H08-220426-

0002 

04/05/2022 

09:25:27 

NGUYỄN 

THANH 

Khu phố 

Thịnh Văn 

2 

Trần Thị 

Tố Hằng  

Nguyễn Văn Dũng-Phòng Tài Chính Kế Hoạch Vân 

Canh 

+Bắt đầu: 26/04/2022 10:39:13 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 14:39:13 

+Kết thúc thực tế: 26/04/2022 14:52:35 

 Trần Thị Tố Hằng-Phòng Tài Chính Kế Hoạch Vân 

Canh 

+Bắt đầu: 26/04/2022 14:53:39 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 16:53:39 

+Kết thúc thực tế: 28/04/2022 16:04:54 

 Trần Quốc Thuận-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - 

Vân Canh 

+Bắt đầu: 28/04/2022 16:04:54 

+Kết thúc đúng hạn: 29/04/2022 10:04:54 

+Kết thúc thực tế: 04/05/2022 08:53:42 

 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND thành phố Quy Nhơn 

1 UBND phường Bùi Thị Xuân           

  

 000.85.37.H08-220414-0005 26/05/2022 

15:18:44 

NGUYỄN ĐÌNH 

THẮNG (NGUYỄN 

ĐÌNH LONG) 

KV4 Nguyễn 

Xuân 

Tịnh  

Nguyễn Xuân Tịnh-UBND phường Bùi Thị Xuân 

+Bắt đầu: 16/05/2022 21:13:20 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2022 15:17:52 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.85.37.H08-220222-0001 17/05/2022 

15:07:44 

LÊ SINH TRỌNG Khu vực 5 Nguyễn 

Phan 

Sâm  

Nguyễn Phan Sâm-UBND phường Bùi Thị Xuân 

+Bắt đầu: 18/03/2022 13:45:47 

+Kết thúc đúng hạn: 21/03/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 17/05/2022 15:06:53 

2 UBND xã Nhơn Hải           

  

000.88.37.H08-220525-0002 26/05/2022 

09:44:59 

PHAN HUỲNH 

ANH THƯ 

Thôn Hải 

Đông, xã 

Nhơn Hải,  

Đoàn 

Ngọc 

Quá  

 Đỗ Cao Thắng- xã Nhơn Hải 

+ Bắt đầu: 25/05/2022 14:27:13 

+Ngày hẹn trả: 25/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2022 09:44:23 

3 

UBND phường Trần Quang 

Diệu           

  

 000.86.37.H08-220504-0001 06/05/2022 

10:59:26 

KIỀU THỊ TÚ ANH Khu vực 7 Nguyễn 

Tâm  

-UBND phường Trần Quang Diệu 

+Bắt đầu: 04/05/2022 10:25:21 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 14:25:21 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 15:27:02 

4 UBND phường Trần Phú           

  

 000.75.37.H08-220527-0015 30/05/2022 

09:34:05 

TRẦN QUANG 

KHẢI 

237/7/1 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 

Trần Phú 

Trần 

Hữu 

Hòa  

  Trần Thị Ngọc Phương- UBND phường Trần Phú 

+ Bắt đầu: 27/05/2022 14:09:56 

+Ngày hẹn trả: 27/05/2022 17:00:00  

+Kết thúc thực tế: 30/05/2022 09:23:26 

5 UBND phường Thị Nại           



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.82.37.H08-220425-0002 05/05/2022 

15:07:05 

LÊ KIỀU LY Tổ 8, khu 

vực 2, 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Thu  

Đỗ Minh Đạt-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 25/04/2022 14:11:12 

+Kết thúc đúng hạn: 25/04/2022 16:11:12 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 14:35:41 

  

 000.82.37.H08-220420-0001 05/05/2022 

15:07:34 

ĐINH THỊ THANH 

HUYỀN 

tổ 46, khu 

vực 5,  

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Thu  

Đỗ Minh Đạt-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 20/04/2022 08:46:37 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2022 10:46:37 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 14:36:17 

  

 000.82.37.H08-220420-0002 05/05/2022 

15:07:24 

TRẦN THỊ TỐ LAN tổ 20, khu 

vực  3 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Thu  

Đỗ Minh Đạt-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 20/04/2022 10:27:26 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2022 14:27:26 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 14:36:07 

  

 000.82.37.H08-220518-0001 19/05/2022 

08:50:25 

ĐẶNG THỊ THU 

LAN 

16 

Nguyễn 

Cảnh 

Chân 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Thu  

  Đặng Thái Tý - UBND phường Thị Nại 

+ Bắt đầu: 18/05/2022 14:45:29 

+Ngày hẹn trả: 18/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2022 08:39:43 

  

 000.82.37.H08-220420-0003 05/05/2022 

15:07:15 

LÊ THỊ ƠN 15/2 B 

Nguyễn 

Thái Học 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Thu  

Đỗ Minh Đạt-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 20/04/2022 15:42:37 

+Kết thúc đúng hạn: 21/04/2022 07:42:37 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 14:35:51 

  

 000.82.37.H08-220523-0009 25/05/2022 

13:56:48 

PHAN THỊ MÃN 19 Phan 

Văn Lân 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Thu  

  Nguyễn Thị Ngọc Thu - UBND phường Thị Nại  

+ Bắt đầu: 23/05/2022 16:59:10 

+Ngày hẹn trả: 24/05/2022 11:00:00  

+Kết thúc thực tế: 25/05/2022 13:56:03 

UBND thị xã An Nhơn  



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 UBND phường Bình Định           

  

 000.71.32.H08-220517-0002 31/05/2022 

17:14:51 

LÊ THỊ YẾN NHI trần thị kỷ Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Trâm  

Nguyễn Đình Nghĩa-UBND Phường Bình Định 

+Bắt đầu: 18/05/2022 07:24:03 

+Kết thúc đúng hạn: 18/05/2022 09:24:03 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:19:03 

 Nguyễn Thị Ngọc Trâm-UBND Phường Bình 

Định 

+Bắt đầu: 18/05/2022 10:19:03 

+Kết thúc đúng hạn: 18/05/2022 14:19:03 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2022 16:33:10 

  

 000.71.32.H08-220517-0003 24/05/2022 

15:21:50 

PHAN THỊ THỦY trần phú Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Trâm  

Nguyễn Đình Nghĩa-UBND Phường Bình Định 

+Bắt đầu: 18/05/2022 07:23:47 

+Kết thúc đúng hạn: 18/05/2022 09:23:47 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 10:18:52 

 Nguyễn Thị Ngọc Trâm-UBND Phường Bình 

Định 

+Bắt đầu: 18/05/2022 10:18:52 

+Kết thúc đúng hạn: 18/05/2022 14:18:52 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2022 16:32:57 

2 UBND phường Nhơn Hưng           

  

 000.72.32.H08-220527-0001 30/05/2022 

16:38:59 

HỒ NGỌC TUYỂN Khu vực 

Phò An 

Nguyễn 

Đình 

Khánh  

Nguyễn Đình Khánh-UBND Phường Nhơn Hưng 

+Bắt đầu: 27/05/2022 10:27:33 

+Kết thúc đúng hạn: 27/05/2022 14:27:33 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2022 16:15:39 

3 UBND phường Nhơn Hòa           



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.75.32.H08-220504-0002 05/05/2022 

09:43:05 

NGUYỄN THANH 

HẢI 

khu vực 

Tân Hòa 

Nguyễn 

Thanh 

Phong  

  Lê Thanh Tùng - UBND Phường Nhơn Hòa 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 14:29:49 

+Ngày hẹn trả: 4/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 09:35:21 

4 UBND phường Nhơn Thành           

  

 000.74.32.H08-220518-0003 19/05/2022 

08:44:26 

TRẦN MINH ĐỊNH KV. An 

Lợi 

Nguyễn 

Văn 

Dũng  

 Bùi Thái Sơn - UBND Phường Nhơn Thành 

+ Bắt đầu: 18/05/2022 13:58:53 

+Ngày hẹn trả: 18/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2022 08:38:00 

5 UBND xã Nhơn Hạnh           

  

 000.78.32.H08-220524-0001 25/05/2022 

13:56:34 

NGUYỄN VĂN 

THUYỀN 

Tịnh Bình Nguyễn 

Quang 

Huy  

Nguyễn Quang Huy-UBND xã Nhơn Hạnh 

+Bắt đầu: 24/05/2022 10:03:31 

+Kết thúc đúng hạn: 24/05/2022 14:03:31 

+Kết thúc thực tế: 25/05/2022 13:55:33 

  

 000.78.32.H08-220524-0004 25/05/2022 

13:56:16 

TRẦN NGỌC ĐỨC Thanh 

Mai 

Nguyễn 

Quang 

Huy  

Nguyễn Quang Huy - UBND xã Nhơn Hạnh 

+ Bắt đầu: 24/05/2022 10:02:56 

+Ngày hẹn trả: 24/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 25/05/2022 13:55:22 

6 UBND xã Nhơn Lộc           

  

 000.81.32.H08-220510-0015 11/05/2022 

15:29:14 

NGUYỄN ĐÌNH 

LONG 

Tráng 

Long 

Nguyễn 

Thị Kịp  

 Dương Văn Khanh  - UBND xã Nhơn Lộc 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 08:46:20 

+Ngày hẹn trả: 10/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 15:27:15 

7 UBND xã Nhơn Phúc           



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.80.32.H08-220526-0003 27/05/2022 

09:56:47 

LÊ VĂN NĂM Phụ Ngọc Phạm 

Văn 

Tuyết  

Phạm Văn Tuyết  - Phạm Văn Tuyết 

+ Bắt đầu: 26/05/2022 10:54:58 

+Ngày hẹn trả: 26/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 27/05/2022 09:55:59 

UBND huyện Phù Cát tỉnh Bình Định 

1 UBND xã Cát Hanh           

  

 000.84.35.H08-220311-0109 06/05/2022 

10:17:13 

PHẠM NHƯ PHIÊN THÔN 

VĨNH 

TRƯỜNG 

Trịnh 

Thanh 

Thúy  

Nguyễn Văn Thanh  -  UBND Xã Cát Hanh 

+ Bắt đầu: 11/03/2022 09:28:4 

+Ngày hẹn trả: 11/03/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 06/05/2022 09:44:43 

2 UBND xã Cát Khánh           

  

 000.81.35.H08-220510-0029 11/05/2022 

13:47:58 

NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG 

Thắng 

Kiên 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

Nguyễn Thị Trinh Vương  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 18:14:56 

+Ngày hẹn trả: 11/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 13:45:47 

  

 000.81.35.H08-220510-0034 11/05/2022 

13:47:53 

LÊ VĂN ĐỨC An Quang 

tây 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

Nguyễn Thị Trinh Vương  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 18:12:33 

+Ngày hẹn trả: 11/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 13:43:39 

  

 000.81.35.H08-220510-0031 11/05/2022 

13:47:56 

ĐẶNG THỊ 

PHƯƠNG 

An Quang 

tây 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

Nguyễn Thị Trinh Vương  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 18:14:56 

+Ngày hẹn trả: 11/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 13:44:55 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.81.35.H08-220505-0002 06/05/2022 

07:03:58 

NGUYỄN VĂN 

HIẾU 

an quang 

đông 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

 Nguyễn Thị Trang  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 05/05/2022 17:59:31 

+Ngày hẹn trả: 05/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 06/05/2022 07:02:43 

  

 000.81.35.H08-220516-0014 17/05/2022 

10:31:02 

MAI THỊ NGỌC 

TRẦM 

Thắng 

Kiên 

Nguyễn 

Thị 

Trinh 

Vương  

  Nguyễn Trung Hiếu  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 16/05/2022 14:59:38 

+Ngày hẹn trả: 16/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/05/2022 05:51:58 

  

 000.81.35.H08-220510-0032 11/05/2022 

13:47:55 

NGUYỄN ĐỨC 

PHƯƠNG 

Thắng 

Kiên 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

Nguyễn Thị Trinh Vương  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 18:13:44 

+Ngày hẹn trả: 11/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 13:44:42 

  

 000.81.35.H08-220510-0033 11/05/2022 

13:47:54 

NGUYỄN THỊ ANH 

THI 

Chánh 

Lợi 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

Nguyễn Thị Trinh Vương  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 18:13:27 

+Ngày hẹn trả: 11/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 13:44:16 

  

 000.81.35.H08-220510-0035 11/05/2022 

13:47:52 

ĐỖ THANH TRÚC An Quang 

tây 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

Nguyễn Thị Trinh Vương  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 18:12:16 

+Ngày hẹn trả: 11/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 13:43:23 

  

 000.81.35.H08-220510-0030 11/05/2022 

13:47:57 

NGUYỄN ĐỨC 

HOÀI 

Thắng 

Kiên 

Nguyễn 

Thị 

Trang  

Nguyễn Thị Trinh Vương  - UBND xã Cát Khánh 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 18:14:19 

+Ngày hẹn trả: 11/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 13:45:29 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 UBND xã Cát Sơn           

  

 000.85.35.H08-220509-0008 10/05/2022 

08:31:53 

NGUYỄN HỒNG 

NHI 

Thạch 

Bàn Tây 

Lê Cảnh 

Gôn  

 Nguyễn Thanh Sang  -  UBND xã Cát Sơn 

+ Bắt đầu: 09/05/2022 14:09:36 

+Ngày hẹn trả: 09/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 08:27:33 

  

 000.85.35.H08-220509-0007 10/05/2022 

08:31:54 

LÊ HỒNG LUÂN Hội sơn Lê Cảnh 

Gôn  

 Nguyễn Thanh Sang  -  UBND xã Cát Sơn 

+ Bắt đầu: 09/05/2022 14:06:38 

+Ngày hẹn trả: 09/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 08:27:33 

4 
UBND xã Cát Thắng 

          

  

 000.76.35.H08-220504-0006 05/05/2022 

07:55:31 

ĐÀO THÚY HẰNG Hưng Trị Nguyễn 

Bá 

Quang  

  Nguyễn Bá Quang - UBND xã Cát Thắng 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 08:02:54 

+Ngày hẹn trả: 04/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 07:55:13 

  

 000.76.35.H08-220509-0001 16/05/2022 

07:23:42 

NGUYỄN VĂN 

CAN 

Hưng Trị Nguyễn 

Bá 

Quang  

Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 09/05/2022 08:11:22 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2022 10:11:22 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 07:57:24 

 Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 11/05/2022 08:02:25 

+Kết thúc đúng hạn: 11/05/2022 10:02:25 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 07:23:24 

5 UBND xã Cát Tiến           



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.78.35.H08-220519-0002 31/05/2022 

07:44:43 

NGUYỄN VĂN A phú hậu Nguyễn 

Thái 

Vương  

Đỗ Thị Mỹ Vương-UBND xã Cát Tiến 

+Bắt đầu: 19/05/2022 16:48:56 

+Kết thúc đúng hạn: 20/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2022 17:11:44 

  

 000.78.35.H08-220519-0001 31/05/2022 

10:07:09 

NGUYỄN VĂN A phú hậu Đỗ Thị 

Mỹ 

Vương  

  Đỗ Thị Mỹ Vương  -  UBND xã Cát Tiến 

+ Bắt đầu: 19/05/2022 16:27:21 

+Ngày hẹn trả: 20/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2022 09:01:07 

6 UBND xã Cát Tân           

  

 000.72.35.H08-220519-0011 20/05/2022 

10:07:15 

TRƯƠNG VĂN TỴ kiều an Phan 

Hữu 

Tùng  

Huỳnh Ngọc Chức  - UBND xã Cát Tân 

+ Bắt đầu: 19/05/2022 14:38:32 

+Ngày hẹn trả: 19/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 07:07:51 

UBND huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định 

 1 UBND xã Mỹ An           

  

 000.75.36.H08-220429-0016 06/05/2022 

14:13:36 

TRẦN THỊ HỒNG 

NHI 

Thuận 

Đạo 

Phạm 

Văn Lia  

Phạm Đức Minh-UBND xã Mỹ An 

+Bắt đầu: 29/04/2022 14:55:12 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 16:55:12 

+Kết thúc thực tế: 06/05/2022 10:24:13 

  

 000.75.36.H08-220429-0017 06/05/2022 

14:13:35 

TRẦN THỊ BÍCH 

THUẬN 

Xuân 

Thạnh 

Nam 

Phạm 

Văn Lia  

Phạm Đức Minh-UBND xã Mỹ An 

+Bắt đầu: 29/04/2022 14:57:46 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 16:57:46 

+Kết thúc thực tế: 06/05/2022 10:23:58 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.75.36.H08-220429-0015 06/05/2022 

14:13:37 

PHAN THỊ MỸ LỆ Thuận 

Đạo 

Phạm 

Văn Lia  

Phạm Đức Minh-UBND xã Mỹ An 

+Bắt đầu: 29/04/2022 14:52:28 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 16:52:28 

+Kết thúc thực tế: 06/05/2022 10:24:29 

2 UBND xã Mỹ Chánh           

  

 000.85.36.H08-220523-0007 24/05/2022 

09:12:29 

NGUYỄN NGỌC 

HÙNG 

An Xuyên 

1 

Lưu 

Thành 

Khuyên  

Lưu Thành Khuyên-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 23/05/2022 15:05:34 

+Kết thúc đúng hạn: 24/05/2022 07:05:34 

+Kết thúc thực tế: 24/05/2022 09:12:12 

3 UBND xã Mỹ Đức           

  

 000.76.36.H08-220505-0001 06/05/2022 

07:35:58 

NGUYỄN VĂN 

DỮNG 

Thôn An 

Giang 

Đông 

Nguyễn 

Văn Lợi  

  Nguyễn Văn Lợi -  UBND xã Mỹ Đức 

+ Bắt đầu: 05/05/2022 15:41:27 

+Ngày hẹn trả: 05/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 06/05/2022 07:34:35 

4 UBND xã Mỹ Hòa           

  

 000.82.36.H08-220318-0001 24/05/2022 

14:49:49 

NGUYỄN TẤN TÀI Thôn 

Phước 

Thọ 

Ngô 

Đình 

Phùng  

Nguyễn Thanh Toàn-UBND xã Mỹ Hòa 

+Bắt đầu: 18/03/2022 08:09:20 

+Kết thúc đúng hạn: 18/03/2022 10:09:20 

+Kết thúc thực tế: 24/05/2022 14:48:55 

5 UBND xã Mỹ Phong           

  

 000.80.36.H08-220512-0005 16/05/2022 

07:59:28 

HUỲNH VĂN 

THƠM 

Văn 

trường 

Tây 

Dương 

Thị 

Hằng  

  Dương Thị Hằng - UBND xã Mỹ Phong 

+ Bắt đầu:  12/05/2022 15:17:11 

+Ngày hẹn trả: 12/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 07:59:09 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.80.36.H08-220512-0006 16/05/2022 

07:59:27 

LƯƠNG THANH 

SƠN 

Phước 

Thung 

Dương 

Thị 

Hằng  

Thái Bình Minh-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 12/05/2022 10:51:39 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2022 14:51:39 

+Kết thúc thực tế: 12/05/2022 15:16:56 

 Dương Thị Hằng-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 12/05/2022 15:16:56 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 07:16:56 

+Kết thúc thực tế: 16/05/2022 07:58:57 

  

 000.80.36.H08-220527-0001 31/05/2022 

08:09:51 

NGUYỄN THỊ HẬU Vĩnh Bình Dương 

Thị 

Hằng  

Dương Thị Hằng-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 27/05/2022 08:23:36 

+Kết thúc đúng hạn: 27/05/2022 10:23:36 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2022 08:08:56 

6 UBND xã Mỹ Tài           

  

 000.88.36.H08-220207-0001 10/05/2022 

11:08:47 

PHAN TOẠI 

THOAN 

vạn ninh 

1 

Thái 

Quang 

Trưởng  

Thái Quang Trưởng-UBND xã Mỹ Tài 

+Bắt đầu: 14/03/2022 09:12:10 

+Kết thúc đúng hạn: 14/03/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 11:07:41 

UBND thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định 

 1 UBND phường Hoài Tân           

  

 000.75.34.H08-220425-0018 02/05/2022 

15:07:33 

PHAN NGỌC DUY Khu phố 

Đệ Đức 3 

Huỳnh 

Quyết  

Huỳnh Quyết-UBND phường Hoài Tân 

+Bắt đầu: 25/04/2022 14:02:33 

+Kết thúc đúng hạn: 25/04/2022 16:02:33 

+Kết thúc thực tế: 02/05/2022 13:31:41 

2 

UBND phường Hoài Thanh 

Tây           



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.79.34.H08-220510-0001 11/05/2022 

17:01:29 

HUỲNH THỊ HỒNG 

HẠNH 

Bình Phú TRẦN 

CHÍ 

HIẾU   

  Nguyễn Văn Phượng - UBND phường Hoài 

Thanh Tây 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 13:56:12 

+Ngày hẹn trả: 10/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 10:42:53 

  

 000.79.34.H08-220511-0001 13/05/2022 

10:58:49 

NGUYỄN THỊ ÁNH Tài 

Lương 1 

TRẦN 

CHÍ 

HIẾU   

Lê Thị Hồng Nhất-UBND phường Hoài Thanh Tây 

+Bắt đầu: 11/05/2022 08:38:25 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2022 08:38:25 

+Kết thúc thực tế: 12/05/2022 15:04:47 

UBND huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định 

 1 UBND xã Ân Hảo Đông           

  

 000.74.33.H08-220510-0005 11/05/2022 

08:01:46 

ĐINH THỊ KIM 

NGÂN 

TỔ 4 Nguyễn 

Công 

Nguyên  

Nguyễn Đình Hưng-UBND xã Ân Hảo Đông 

+Bắt đầu: 10/05/2022 10:12:23 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2022 14:12:23 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 15:27:51 

 Nguyễn Công Nguyên-UBND xã Ân Hảo Đông 

+Bắt đầu: 10/05/2022 15:27:51 

+Kết thúc đúng hạn: 11/05/2022 07:27:51 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 08:00:32 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.74.33.H08-220510-0006 11/05/2022 

08:01:46 

ĐẶNG THÀNH 

HÁT 

bình hòa 

bắc 

Nguyễn 

Công 

Nguyên  

Nguyễn Đình Hưng-UBND xã Ân Hảo Đông 

+Bắt đầu: 10/05/2022 10:15:34 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2022 14:15:34 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 15:27:31 

 Nguyễn Công Nguyên-UBND xã Ân Hảo Đông 

+Bắt đầu: 10/05/2022 15:27:31 

+Kết thúc đúng hạn: 11/05/2022 07:27:31 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 08:01:03 

  

 000.74.33.H08-220504-0003 05/05/2022 

16:19:27 

NGUYỄN ĐỨC 

ANH NHƠN 

hội trung Trương 

Thị Kiều 

Oanh  

  Trương Thị Kiều Oanh - UBND xã Ân Hảo Đông 

+ Bắt đầu:  

+Ngày hẹn trả: 04/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 16:18:08 

UBND huyện An Lão tỉnh Bình Định 

1 UBND xã An Vinh           

  

 000.78.31.H08-220527-0001 31/05/2022 

16:09:01 

ĐINH THỊ 

TROANG 

Thôn 4 Đinh 

Văn Trế  

 Đinh Văn Trế - UBND xã An Vinh  

+ Bắt đầu:  27/05/2022 09:58:11 

+Ngày hẹn trả: 27/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2022 16:08:09 

UBND huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định 

1 UBND xã Bình Hòa           

  

 000.77.38.H08-220429-0002 05/05/2022 

09:12:40 

PHẠM NGỌC 

KHIÊM 

Trường 

Định2 

Nguyễn 

Thị Duy 

Lệ  

Nguyễn Thị Duy Lệ-UBND xã Bình Hòa 

+Bắt đầu: 29/04/2022 08:37:30 

+Kết thúc đúng hạn: 29/04/2022 10:37:30 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 08:10:00 

2 UBND xã Tây Giang           



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.73.38.H08-220510-0012 11/05/2022 

07:36:16 

HUỲNH THỊ MINH 

DIỄM 

271 Lê 

Thánh 

Tôn 

Tạ Hoài 

Phương   

  Ngô Luân - UBND xã Tây Giang 

+ Bắt đầu: 10/05/2022 14:50:38 

+Ngày hẹn trả: 10/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2022 07:35:01 

3 UBND xã Tây Vinh           

  

 000.85.38.H08-220429-0002 10/05/2022 

17:12:54 

NGUYỄN TRỌNG 

TIẾN 

Thôn 

Nhơn 

Thuận 

Huỳnh 

Thị 

Xuân 

Dung  

Phan Tấn Lộc-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 29/04/2022 10:02:55 

+Kết thúc đúng hạn: 04/05/2022 14:02:55 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 17:10:37 

UBND huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định 

1 UBND xã Vĩnh Sơn           

  

 000.77.41.H08-220504-0014 09/05/2022 

15:55:55 

ĐINH THỊ TOAN SUỐI ĐÁ Nguyễn 

Hùng  

Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 15:19:52 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:44:00 

  

 000.77.41.H08-220504-0013 09/05/2022 

15:56:08 

ĐINH XƯƠN K2 Nguyễn 

Hùng  

  Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 15:16:43 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:44:16 

  

 000.77.41.H08-220504-0016 09/05/2022 

15:55:22 

ĐINH LÂN SUỐI ĐÁ Nguyễn 

Hùng  

  Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 15:22:30 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:43:32 



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.77.41.H08-220504-0015 09/05/2022 

15:55:41 

ĐINH THỊ CƯA K2 Nguyễn 

Hùng  

  Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 15:21:18 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:43:49 

  

 000.77.41.H08-220504-0017 09/05/2022 

15:55:04 

ĐINH VƯƠNG K8 Nguyễn 

Hùng  

  Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 15:23:22 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:43:23 

  

 000.77.41.H08-220504-0019 09/05/2022 

15:54:27 

ĐINH NHƠM K8 Nguyễn 

Hùng  

  Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 05/05/2022 07:34:00 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:42:55 

  

 000.77.41.H08-220504-0012 09/05/2022 

15:56:18 

ĐINH PÁCH K2 Nguyễn 

Hùng  

Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 15:14:48 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:44:27 

  

 000.77.41.H08-220504-0018 09/05/2022 

15:54:39 

ĐINH VAN K8 Nguyễn 

Hùng  

Đinh Văn Ngái -  UBND xã Vĩnh Sơn 

+ Bắt đầu: 04/05/2022 15:24:12 

+Ngày hẹn trả:  05/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2022 15:43:06 

UBND huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định 

1 Thị Trấn Diêu Trì          



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.72.39.H08-220517-0012 18/05/2022 

15:14:57 

HOÀNG VĂN 

PHƯƠNG 

Vân Hội 2 Trần Thị 

Trúc Ly  

Phạm Thị Thoa -   Thị Trấn Diêu Trì 

+ Bắt đầu: 17/05/2022 15:22:10 

+Ngày hẹn trả:  18/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 15:12:06 

  

 000.72.39.H08-220512-0044 13/05/2022 

14:44:19 

TÔ VĂN KHÁ Luật Lễ Trần Thị 

Trúc Ly  

 Phạm Văn An -   Thị Trấn Diêu Trì 

+ Bắt đầu: 12/05/2022 15:34:50 

+Ngày hẹn trả:  13/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 13/05/2022 14:43:13 

  

 000.72.39.H08-220512-0045 13/05/2022 

14:44:18 

NGÔ QUÝT Trung Tín 

1 

Trần Thị 

Trúc Ly  

 Phạm Văn An -   Thị Trấn Diêu Trì 

+ Bắt đầu: 12/05/2022 15:36:09 

+Ngày hẹn trả:  13/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 13/05/2022 14:43:13 

2 UBND xã Phước An           

  

 000.73.39.H08-220516-0002 17/05/2022 

07:41:34 

PHAN NGỌC CẦN Thanh 

Huy 1 

Trần Thị 

Xuân 

Diệu  

Trần Thị Xuân Diệu -   UBND xã Phước An 

+ Bắt đầu: 16/05/2022 09:22:27 

+Ngày hẹn trả:  16/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/05/2022 07:40:18 

3 UBND xã Phước Thắng           



STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận 

/ CB đã 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

 000.81.39.H08-220519-0012 20/05/2022 

14:05:00 

NGUYỄN ĐÔNG Á THÔN 

PHỔ 

ĐỒNG 

Võ Thế 

Dũng  

Phạm Thị Long Phi-UBND xã Phước Thắng 

+Bắt đầu: 19/05/2022 10:21:00 

+Kết thúc đúng hạn: 19/05/2022 14:21:00 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2022 15:15:57 

 Nguyễn Văn Hùng-UBND xã Phước Thắng 

+Bắt đầu: 19/05/2022 15:15:57 

+Kết thúc đúng hạn: 20/05/2022 07:15:57 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 08:35:14 

 Võ Thế Dũng-UBND xã Phước Thắng 

+Bắt đầu: 20/05/2022 08:35:14 

+Kết thúc đúng hạn: 20/05/2022 10:35:14 

+Kết thúc thực tế: 20/05/2022 14:03:32 
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